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9- PHẨM ÁC
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11- PHẨM LÃO
12- PHẨM TỰ KỶ
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20- PHẨM ĐẠO
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PHẨM SONG YẾU – YAMAKAVAGGO

1 _ Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với tâm ô-nhiễm thì khổ-não sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe.

2 _ Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với tâm trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng theo hình.

3 _“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi,phá hại tôi và cướp đoạt của tôi”. Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán giận  không thể nào dứt hết.


4 _“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi,phá hại tôi và cướp đoạt của tôi” . Ai bỏ được tâm niệm ấy, thì sự oán giận tự nhiên san bằng.


5 _ Ở thế gian này, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật của ngàn xưa.


6 _ Người kia, vì không hiểu rằng: “chúng ta sắp bị hủy diệt”
Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh luận nữa.


7 _ Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô đô,biếng nhác, chẳng tinh cần, họ là người dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc.


8 _ Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết độ, vững tín và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi đá.


9 _ Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược, không thành thực khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.

10 _ Rời bỏ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khăc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc áo cà sa.


11 _ Phi chơn tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một cách tà vạy, người như thế không thể nào đạt đến chơn thật.

12 _ Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi chơn, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chơn thật.


13 _ Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt vào cũng thế.


14 _ Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham dục lọt vào.


15 _ Ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh ra ăn năn và chết mòn.


16 _ Ở chỗ này vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui, kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc.


17 _ Ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều than buồn: Nghĩ rằng “tôi đã tạo ác”, vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ.


18 _ Ở chỗ này hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ: nghĩ rằng ”tôi đã tạo phước”, vì vậy nên nó hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì được sinh vào cõi lành.

19 _ Dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành theo, thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn, khác nào kẻ chăn bò chỉ lo đếm bò cho người khác, (để lấy công, chứ sữa thịt của bò thì không được hưởng).


20 _ Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chơn chánh, trừ diệt tham, sân, si, tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng được phần ích lợi của sa môn.
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Về đầu trang
PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG-APPAMADAVAGGO

21 _ Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma.


22 _ Kẻ trí biết chắc điều ấyn nên gắng làm chứ không buông lung. Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh.


23 _ Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiền định và giải thóat, mà kẻ trí được an ổn, chứng nhập Vô thượng Niết bàn.


24 _ Không buông lung, cố gắng, hăng hái chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng.


25 _ Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, mà kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được.


26 _ Người ám độn ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung, như anh nhà giàu chăm lo giữ của.


27 _ Chớ nên đắm chìm theo buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên kỉnh giác và tu thiền, mới mong đặng đại an lạc.


28 _ Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nìn lại muôn vật trên mặt đất.


29 _ Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến. Bỏ lại sau con ngựa gầy hèn.


30 _ Nhờ không buông lung, Ma Gia lên làm chủ cõi chư thiên. Không buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê.


31 _ Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ.

32 _ Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới Niết Bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước.
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Về đầu trang



PHẨM TÂM-CITAVAGGO
33 _ Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên.
34 _ Như con cá bị quăng lên bờ, sợ sệt vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các ngươi hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma.

35 _ Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, xao động không dễ nắm bắt; chỉ những người nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui.

36 _ Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình, và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy.

37 _ Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ẩn náu hang sâu, nếu người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc.

38 _ Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố, thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu.
39 _ Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi.

40 _ Hãy biết rằng thân này mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách, ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, chứ đừng sanh tâm đắm trước.

41 _ Thân này thật là ngắn ngủi ! Nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng.
42 _ Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, hay của oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình.

43 _ Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn.
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Về đầu trang



PHẨM HOA - PUPPAVAGGO
44 _ Ai chinh phục địa giới, diêm ma giới, thiên giới, và ai khéo giảng nói pháp cú, như tay thợ khéo nhặt hoa làm tràng .

45 _ Bậc hữu học chinh phục được địa giới, diêm ma giới, thiên giới và bậc hữu học khéo giảng nói pháp cú như tay thợ khéo nhặt hoa làm tràng.

46 _ Hãy biết thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp huyễn hóa, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân, mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thần.

47 _ Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được.

48 _ Cứ sinh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi.
49 _ Hàng sa môn đi vào xóm làng để khất thực ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn thương về hương sắc.

50 _ Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì.

51 _ Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà không có hương thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành, chẳng đem lại lợi ích.

52 _ Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc vừa có hương thơm, những người nói điều lành và làm được điều lành, sẽ đưa lại kết quả tốt.
53 _ Như từ đống hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện.

54 _ Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la hay hoa mạt lỵ, đều không thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người  chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương.

55 _ Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả các thứ hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả.

56 _ Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên.
57 _ Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được.

58-59 _ Như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ, mới sinh ra hoa sen thanh khiết ngào ngạt, làm đẹp ý mọi người, cũng thế, chỉ từ nơi chốn phàm phu manh muội mới sản xuất những vị đệ tử bậc chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian.
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Về đầu trang



PHẨM NGU-BALAVAGGO

60 _ Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si, không minh đạt chánh pháp.


61 _ Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở một mình, tốt hơn kết bạn với người ngu muội.


62 _ “ Đây là con ta; Đây là tài sản ta “ : kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thật có, huống là con ta hay tài sản ta ?

63 _ Ngu mà tự biết ngu tức là trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu.


64 _ Người ngu suốt đời gần gũi người trí, vẫn chẳng hiểu gì chánh pháp, ví như cái muỗng múc thuốc thang luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của thuốc.


65 _ Người trí dù chỉ gần gũi với người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với thuốc thang mà biết ngay được mùi vị của thuốc.


66 _ Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp  nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo.


67 _ Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dề, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai.

68 _ Những người tạo các thiện nghiệp,làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai.

69 _ Khi ác nghiệp chưa thành thuc, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ phải chịu khổ đắng cay.


70 _ Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ Cô sa (cỏ thơm), người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng mmột phần mười sáu của người tư duy chánh pháp.

71 _ Người cất sữa bò, không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị đề hồ được. Cũng thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ ác quả liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa tro than.

72 _ Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu được tri thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn hại, mà trí tuệ cũng tiêu tan.


73 _ Kẻ ngu xuẩn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: Chỗ ngồi cao trong tăng chúng, oai quyền trong tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác.


74 _ Hãy để cho người tăng kẻ tục nghĩ rằng: “việc này do ta làm, mọi việc lớn nhỏ đều phải noi theo ta”. Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài.


75 _ Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết Bàn, hàng tỳ kheo đệ tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm thế lợi để chuyên chú vào đạo giải thoát.
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Về đầu trang

PHẨM TRÍ GIẢ-PANDITAVAGGO



76 _ Nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí thì lành nhiều mà không dữ.

77 _ Những người hay khuyên răn dạy dỗ can ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu.


78 _ Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng.


79 _ Được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa ghe thánh nhân thuyết pháp.


80 _ Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo cây, còn người trí thì lo điều phục lấy mình.


81 _ Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị gió lay, nhỡng lời hủy báng hoặc tán dương, chẳng bao giờ lay động bậc đại trí.


82 _ Như hồ nước sâu, vừa yên lặng trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và lặng yên.

83 _ Người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí đã xa lìa niệm lự mừng lo, nên chẳng còn bị lay động vì khổ, lạc.


84 _ Không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy; Không nên cầu con trai, sự giàu có, vương quốc bằng việc sai quấy; không nên cầu mong thành công bằng những phương tiện bất chánh.Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng.


85 _ Trong đám nhân quần này chỉ có một ít người đã đạt đến bờ kia, còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ vẩn tại bờ này.

86 _ Nhưng người nào hay thuyết pháp, hay theo chánh pháp tu hành, thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát.


87 _ Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc sa môn.


88 _ Người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà chứng Niết Bàn.


89 _ Người nào thường chánh tâm tu tập các phép giác chi, xa lìa tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ chứng niết bàn ngay trong đời hiện tại.
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Về đầu trang

PHẨM A LA HÁN – ARAHANTAVAGGO

90 _ Người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi lo sợ.


91 _ Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng không chút nhớ tiếc.


92 _ Những vị A La Hán không chất chứa tài sán, biết rõ mục đích của sự ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới “Không – Vô tướng – giải thoát”, như chim bay giữa hư không.


93 _ Những vị A La Hán, dứt sạch các hoặc lậu, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới “Không – Vô tướng – giải thoát” như chim bay giữa hư không.


94 _ Những vị A La Hán đã tịch tịnh được các căn, như tên kỵ mã đã điều luyện được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, và được các hàng nhơn thiên kính mộ.


95 _ Những vị A La Hán, đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố như Nhân Đà Yết La, như ao sâu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển.


96 _ Những vị A La Hán, ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên luôn được an ổn.


97 _ Những vị A La Han chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa. Chính đó là bậc Vô Thượng Sĩ.


98 _ Dù ỏ xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở gò trũng, bất cứ ở chốn nào mà có vị A La Hán, thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui..



99 _ Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A La Hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, trái lại dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A La Hán lại lánh xa.
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Về đầu trang

PHẨM NGÀN – SAHASSAVAGGO


100 _ Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh tịnh.

101 _ Tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh tịnh.


102 _ Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một Pháp cú, nghe xong tâm liền thanh tịnh.

103 _ Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất.


104 _ Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục.


105 _ Dù là thiên thần, Càn thát bà, dù là Ma vương hay Phạm thiên, không một ai chẳng thất bại với người đã tự thắng.


106 _ Mỗi tháng bỏ ra đến hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm.

107 _ Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm.

108 _ Suốt một năm bố thí cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng ¼ sự kính lễ bậc chánh trực (chánh giác).


109 _ Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: Sống lâu, Đẹp đẽ, Vui vẻ, Khỏe mạnh.

110 _ Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiền định.


111 _ Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí, tu thiền định.


112 _ Sống trăm tuổi mà giải đãi, không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái, tinh cần.


113 _ Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường, sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường.

114 _ Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi.


115 _ Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp tối thượng.
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Về đầu trang

PHẨM ÁC – PAPAVAGGO

            116 _ Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc làm lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy.


117 _ Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài , chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhất địmh thọ khổ.

118 _ Nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhất định thọ lạc.


119 _ Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác.


120 _ Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành.


120 _ Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên.

122 _ Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng  “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. 

123 _ Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy.


124 _ Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác.


125 _ Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh vô nhhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác, như ngược gió tung bụi.

126 _ Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi Niết Bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sinh tử.


127 _ Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây.


128 _ Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần.
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Về đầu trang

PHẨM ĐAO TRƯỢNG – DANDAVAGGO

129 _ Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết.

130 _ Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng muốn được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết.


131 _ Người nào cầu hạnh phúc cho mình, mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ không được hạnh phúc.


132 _ Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ được hạnh phúc.


133 _ Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác, người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó chịu như dao gậy mà thôi.


134 _ Néu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên đường Niết Bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa.


135 _ Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong.


136 _ Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng ? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình.


137-140 _ Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn thân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong mừơi điều này: - Thống  khổ vì tiền tài bị tiêu mất – Thân thể bị bại hoại – hoặc bị trọng bệnh bức bách – Hoặc bị tán tâm loạn ý – Hoặc bị vua quan áp bức – Hoặc bị vu trọng tội – Hoặc bị quyến thuộc ly tán – Hoặc bị tài sản tan nát – Hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt – Và sau khi chết bị đọa vào địa ngục.



141 _ Chẳng phải đi chân không, chẳng phải để tóc xù (bờm), chẳng phải xoa tro đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất,chẳng phải để thân hình nhớp nhúa, cũng chẳng phải ngồi xổm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ nghi hoặc.

142 _ Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng đao gậy gia hại sanh linh, thì chính người ấy là Bà La Môn, là Sa môn, là Tỳ khưu vậy.


143 _ Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm đựợc, họ khéo tránh hổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da.

144 _ Các ngươi đã nỗ lực sám hối như ngựa đã hay còn thêm roi. Hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh tiến, tam ma địa (thiền định), trí phân biệt chánh pháp và minh hạnh túc, để tiêu diệt vô lượng thống khổ.


145 _ Người tưới nước do dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nẩy mực cưa cây, người làm lành thì tự lo chế ngự.
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Về đầu trang

PHẨM LÃO – JARAVAGGO  

146 _ Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt ? Ở trong chỗ tối tăm, bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh ?.
147 _ Hãy ngắm cái thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường tồn.
148 _ Cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung bệnh tật, dễ hư nát, Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử.

149 _ Trái hồ lô về mùa thu thì khô tàn. Thân này cũng vậy, khi đã hư hoại, thì chỉ còn một đống xương màu lông hạc; rõ thật chẳng có gì vui.

150 _ Thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạn và giối gian.
151 _ Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này dù có trau tria cũng có lúc già yếu. Chỉ trừ thiện pháp của bậc thiện nhân, là không bị suy già và cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác.
152 _ Những người ít nghe kém học, suốt đời chỉ như trâu nái, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm.

153 – 154 _ Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi ! Hỡi kẻ làm nhà! Nay ta đã gặp được ngươi rồi. Ngươi không được làm nhà nữa! Bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Trí ta đã đạt đến Vô Thượng Niết Bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả.

155 _ Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mồi phải khô héo chết mòn.

156 _ Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng người như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng.
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Về đầu trang


PHẨM TỰ KỶ – ATTAVAGGO

157 _ Nếu tự biết thương mình, phải gắng tự bảo hộ, trong ba thời phải có một, người có trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man.


158 _ Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau mới giáo hóa kẻ khác, được như vậy, mới tránh khỏi điều lầm lỗi xảy ra.


159 _ Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất.


160 _ Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu.


161 _  Ác nghiệp do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch.


162 _ Sự phá giới làm hại mình như dây Mang- La bao quanh cây Ta La làm cho cây này khô héo. Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình.


163 _ Việc hung ác thì dễ làm, nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm. 


164 --  Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A La Hán , vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ Cách Tha, hễ sinh hoa quả xong liền tiêu diệt.


165 _ Làm dữ bởi ta mà ô nhiễm cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thah tịnh được.


166 _ Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích. 

[image: image17.wmf]
Về đầu trang

PHẨM THẾ GIAN – LOKAVAGGO   


167 _ Chớ nên theo điều ty liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần.




168 _ Hăng hái đừng buông lung, Làm lành theo chánh pháp. Người thực hành đúng chánh pháp, thì đời này vui, đời sau cũng vui.

169 _ Hãy làm lành theo chánh pháp, việc ác tránh không làm. Người thực hành đúng chánh pháp, thì đời này vui, đời sau cũng vui.


170 _ “ Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể”. Nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, chẳng còn sợ thần chết kéo lôi.


171 _ Giả sử thế gian này có được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của vua đi nữa, thì trong số người đến xem, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí chẳng hề bận tâm.

172 _ Người nào trước buông lung, sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian. Như vầng trăng ra khỏi mây mù.


173 _ Người nào trước làm ác, sau lại làm lành, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, như vầng trăng ra khỏi mây mù.


174 _ Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao, trong thế gian này, chẳng mấy người sáng suốt, trông thấy cao xa.


175 _ Con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, duy bậc đại trí, trừ hết ma quân, mới bay được khỏi thế gian này.


176 _ Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng có điều ác nào mà họ không làm được.




177 _Người xan tham, không thể sanh lên cõi trời, người ngu si, không ưa tán dương việc bố thí, nhưng người trí thấy bố thí lại tùy hỷ công đức và tương lai họ sẽ dự hưởng phần an lạc.
178 _ Người thống suất cõi đất, người làm chủ chư thiên, hết tháy vị thế chủ ấy, chẳng sánh kịp một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàn.
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Về đầu trang

PHẨM PHẬT ĐÀ – BUDDHAVAGGO 



179 _ Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại, huống Phật trí mênh mông, không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được ư?


180 _ Người dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ được họ, huống Phật trí mênh mông, không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được ư ?


181 _ Người trí thường ưa tu thiền định, ưa xuất gia và ở chỗ thanh vắng. Người có chánh niệm và chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của Thiên, Nhơn.


182 _ Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó.

183 _ Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy, lời chư Phật dạy.


184 _Chư Phật thường dạy: Niết bàn là quả vị tối thượng, Nhẫn Nhục là khổ hạnh tối cao. Xuất gia mà não hại người khác, không gọi là xuất gia Sa môn. 


185 _ Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiền định; ấy, lời chư Phật dạy. 

186, 187 _ Giả sử mưa xuống bạc vàng, cũng chẳng thỏa mãn được lòng tham dục. Người trí đã biết rõ sự dâm dật, vui ít mà khổ nhiều. Thế nên dù sự dục lạc ở cõi trời, ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ tử các đấng giác ngộ, chỉ mong cầu diệt ái dục mà thôi. 


188-192 _ Vì sợ hãi bất an, mà đến qui y thần núi, qui y rừng cây, qui y miễu thờ thọ thần, nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ qui y tối thượng, ai qui y như thế, khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, qui y Phật, Pháp, Tăng, phát trí tuệ chơn chánh, hiểu thấu bốn lẽ mầu: biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết 8 chi thánh đạo, diệt trừ hết khổ não. Đó là chỗ qui y an ổn. Là chỗ qui y tối thượng. Ai qui y được như vậy, mới giải thoát khổ đau.

193 _ Rất khó gặp được bậc thánh nhân, vì chẳng thường có. Phàm ở đâu có vị thánh nhân ra đời, thì gia tộc đó được an lành.   


194 _ Hạnh phúc thay đức Phật ra đời; hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp, hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu. 


195, 196 _ Kẻ nào cúng dường những vị đáng cúng dường,--  hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi hối hận lo âu.—công đức của người đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể lường. 
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Về đầu trang
PHẨM LẠC – SUKHAVAGGO

197 _ Sung sướng thay, chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán;giữa những người thù oán,ta sống không thù oán

198 _ Sung sướng thay, chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật bệnh ta sống không tật bệnh.


199 _ Sung sướng thay, chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục; ta sống không tham dục.


200 _ Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại.Ta thường sống với những điều an lạc như các vị Thần ở cõi trời Quang âm.


201 _ Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui.


202 _ Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân- si, không khổ nào bằng khổ ngũ-  ấm, không vui nào bằng vui Niết bàn.


203 _ Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn; biết được đúng đắn như thế, đạt đến Niết bàn vui tối thượng.


204 _ Vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, Niết bàn là vui tối thượng.


205 _ Ai đã từng nếm được mùi độc cư, ai đã từng nếm được mùi tịch tịnh, người ấy càng ưa nếm pháp vị để xa lìa mọi tội ác,sợ hãi


206 _ Gặp được bậc Thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ.


207 _ Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn. Ở chung với kẻ ngu, khác nào ở chung với quân địch. Ở chung với người trí,khác nào hội ngộ với người thân.


208 _ Đúng thật như vậy: Người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc thánh giả là chỗ nương tựa tốt nhất cho mọi người. Được Đi theo những bậc thiện nhân hiền huệ ấy, khác nào mặt trăng đi theo đường tinh đạo.
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Về đầu trang
PHẨM HỶ ÁI – PIYAVAGGO

209 _ Chuyên làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã có gắng thành công, cũng chỉ là hâm mộ suông.


210 _ Chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa: Không gặp được người thương yêu là khổ, mà gặp phải người cừu oán cũng khổ.


211 _ Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn những niệm yêu ghét, tức không điều gì ràng buộc được.


212 _ Từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ; xa lìa hết hỷ ái chẳng còn lo sợ gì.


213 _ Từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ; xa lìa hết tham ái, chẳng còn lo sợ gì.

214 _ Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ; xa lìa hết tham dục, chẳng còn lo sợ gì.


215 _ Từ lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ; xa lìa hết lạc dục, chẳng còn lo sợ gì.


216 _ Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ; xa lìa hết ái dục, chẳng còn lo sợ gì.

217 _ Đầy đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú Chánh pháp, rõ lý chân thường và viên mãn các công hạnh, là người đáng kính mến.


218 _ Khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm lự sát, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu.


219, 220 _ Người khách ly hương lâu ngày, khi từ phương xa trở về yên ổn được bà con thân hữu đón mừng thế nào, thì người tạo phước nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ.

Về đầu trang
PHẨM PHẪN NỘ - KODHAVAGGO

221 _ Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc: Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được.

222 _ Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên, như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi. 


223 _ Lấy Từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng san tham, lấy chơn thật thắng ngoa ngụy.


224 _ Nói chân thật, không giận hờn, đích thân bố thí cho người đến xin. Đó là 3 việc lành đưa người đến cõi chư Thiên.


225 _ Không làm hại người thanh tịnh,thường chế phục thân tâm, thì đạt đến nơi chẳng chết; chẳng còn ưu bi.


226 _ Những người thường giác tỉnh, thường tu tập chuyên cần,thường để chí hướng đến Niết bàn,thì mọi phiền não đều dứt sạch.


227 _ A Đa La nên biết: Đây không phải chỉ là chuyện đời nay mà đời xưa người ta cũng từng nói: Làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, ít nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê, thật là chuyện khó có ở thế gian này.

228 _ Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả, là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra và vị lai cũng không dễ gì thấy được.


229 _ Cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiền minh và giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương.


230 _ Phẩm đúng loại vàng diêm phù, ai lại chê bai được? Hạnh đúng Bà la môn, chư thiên nào lại không tán thưởng.


231 _ Giữ gìn thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành.


232 _ Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng lời nói tu hành.

233 _ Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý để tu chân.

234 _ Người trí chẳng những lo điều phục thân nghiệp, còn điều phục ngôn ngữ và tâm ý, cả 3 nghiệp thảy đều điều phục hoàn toàn.
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Về đầu trang
PHẨM CẤU UẾ – MALAVAGGO        

235 _ Ngươi nay đã giống ngọn lá héo khô; Diêm ma sứ giả ở sát bên mình. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa  thần chết, bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương.

236 _ Ngươi hãy tự tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu, để bước lên thánh cảnh hàng chư Thiên.


237 _ Đời sống ngươi nay sắp lụn tàn, ngươi đang dịch bước gần Diêm vương, giữa đường đã không nơi ngơi nghỉ, bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương.


238 _ Ngươi hãy tự tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan

239 _ Hết sát na này đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng ròng.

240 _ Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác.

241 _ Không tụng tập là vết nhơ của kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biếng nhác là vết nhơ của thân thể, và nơi ăn chốn ở phóng túng là vết nhơ của phép hộ vệ.


242 _ Tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự bố thí; đối với cõi này hay cõi khác, thì tội ác lại chính là vết nhơ.


243 _ Trong hết thảy nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở thành hàng tỳ kheo thanh tịnh.

244 _ Sống không biết xấu hổ, sống lỗ mãng như quạ diều, sống chê bai kẻ khác, sống đại đởm khoa trương, sống ngạo mạn tà ác, sống như thế chẳng khó khăn gì.


245 _ Sống biết hổ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn, sống trong sạch, sống dồi dào kiến thức, sống như thế mới thật khó làm.


246,247 _ Trong thế gian này, ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay rượu chè say sưa; ai có các hành vi đó, tức đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay ở cõi đời này.


248 _ Các người nên biết: “hễ không lo chế ngăn tức là ác” Vậy các ngươi chớ tham, chớ làm điều phi pháp mà phải sa vào thống khổ đời đời.

249 _ Vì có tâm tin vui nên người ta mới bố thí, trái lại kẻ có tâm ganh ghét người khác được ăn, thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể nào định tâm được.

250 _ Những kẻ nào đã cẳt được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy, thì ngày hoặc đêm, kẻ kia đều được định tâm.


251 _ Không lửa nào dữ bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bền bằng tâm sân giận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, không giòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục

252 _ Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó, lỗi người, ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo, còn lỗi mình, ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài.

253 _ Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh.


254,255 _ Giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo thì làm gì có sa môn, [chúng sanh thì thích điều hư vọng, mà Như Lai làm gì còn hư vọng] – [năm uẩn thì không thường trú, mà Như Lai thì chẳng loạn động bao giờ]                           Về đầu trang
PHẨM PHÁP TRỤ – DHAMMATTHAVAGGO

256 _ Xử sự lỗ mãng, đâu phải hạnh của người phụng thờ chánh pháp; vậy các ngươi cần biện biệt cho rõ đâu chánh và đâu tà.

257 _ Không khi nào lỗ mãng, đúng phép và công bằng mới là người dẫn đạo. Kẻ trí nhờ hộ trì chánh pháp nên gọi là người an trụ chánh pháp.


258 _ Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người có trí, nhưng an tịnh không cừu oán, không sợ hãi mới là người có trí.


259 _ Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người hộ trì chánh pháp, nhưng tuy học ít mà do thân thực thấy chánh pháp, không buông lung, mới là người hộ trì chánh pháp.

260 _ Trưởng lão chẳng phải vì bạc đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão, thì đó chỉ là xưng suông.

261 _ Đủ kiến giải chân thật, giữ trọn các pháp hành, không sát hại sinh linh, lo tiết chế điều phục, đó mới là người có trí: trừ hết các cấu nhơ, mới đáng danh trưởng lão.

262 _ Những người hư ngụy, tật đố và xan tham, tuy có biện tài lưu loát, tướng mạo đoan trang, cũng chẳng là người lương thiện.


263 _ Chỉ nhờ trừ diệt tận gốc lòng sân hận, mới là người lương thiện.


264 _ Người vọng ngữ và phá giới, dù cạo tóc chưa phải là sa môn; huống còn chất đầy tham dục, làm sao thành được bậc Sa môn.

265 _ Người nào dứt hết các điều ác, không luận lớn hay nhỏ; nhờ dứt hết các điều ác, mà đượ gọi Sa môn.


266 _ Chỉ mang bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng chẳng Tỳ kheo vậy.


267 _ Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ kheo.


268, 269 _ Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không gọi được là người tịch tịnh. Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ, mới gọi là người tịch tịnh. Biết được cả nội giới và ngoại giới nên gọi là người tịch tịnh.


270 _ Còn sát haị chúng sinh, đâu được xưng là Ariya (hiền đức, cao thượng), không sát hại chúng sanh mới gọi là Ariya.

271, 272 _ Chẳng phải do giới luật, đầu đà, chẳng phải do nghe nhiều học rộng, chẳng phải do chứng được tam muội, chẳng phải do ở riêng một mình, đã vội cho là “hưởng được cái vui xuất gia, phàm phu không bì kịp”. Các ngươi chớ vội tin những điều ấy, khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ.
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Về đầu trang
PHẨM ĐẠO – MAGGAVAGGO   


273 _ Bát Chánh Đạo là Đạo thù thắng hơn các đạo, Tứ đế là lý thù thắng hơn các lý, ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp, cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền.

274 _ Chỉ có con đường này, chẳng còn con đường nào khác có thể làm cho tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo, thì bọn ma bị rối loạn.

275 _ Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên này, thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng Đạo ta nói có sức trừ diệt chông gai.


276 _ Các ngươi hãy nỗ lực lên, Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ chứ không giác ngộ thế cho ai được. Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được cởi mở.


277 _ “Các hành đều vô thường”; Khi đem trí tuệ soi sét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh.


278 _ “Các hành đều là khổ”; Khi đem trí tuệ soi sét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh.

279 _ “Hết thảy Pháp đều vô ngã”; Khi đem trí tuệ soi sét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh.


280 _ Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã lười biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược: Kẻ biếng nhác làm gì có trí để ngộ Đạo.


281 _ Thận trọng lời nói, kiềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh, là được Đạo thánh nhơn.

282 _ Tu Du già thì trí phát, bỏ Du già thì tuệ tiêu. Biết rõ 2 lẽ này thế nào là đắc thất,rồi nỗ lực thực hành,sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ

283 _ Hãy đốn rừng dục vọng,chớ đốn cây Thọ lâm; từ dục vọng sinh ra lo sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng.


284 _ Những sợi dây tình giữa gái trai chưa dứt thì tâm còn buộc ràng, như con trâu còn bú sữa, thì chẳng rời vú mẹ bao giờ.


285 _ Tự mình dứt hết ái tình, như lấy tay bẻ cành sen thu; siêng tu đạo tịch tịnh. Đó là Niết bàn mà đức Thiện thệ đã từng dạy.


286 _ “Mùa mưa ta ở đây, đông, hạ ta cũng ở đây”; đấy là tâm tường của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm.


287 _ Người đắm yêu con cái và súc vật, thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn nước lũ cuốn mà không hay.


288 _ Một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích, chẳng làm sao cứu hộ.


289 _ Biết rõ lý lẽ trên, người trí hãy gắng trì giới, thấu hiểu đường Niết bàn, mau làm cho thanh tịnh.
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Về đầu trang
PHẨM TẠP – PAKINNAKAVAGGO

290 _ Nếu bỏ vui nhỏ mà hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế.

291 _ Gieo khổ cho người để cầu vui cho mình, sẽ bị lòng sân hận buộc ràng, không bao giờ thoát khỏi nỗi oán tăng.


292 _ Việc đáng làm không làm, việc không đáng lại làm, những người phóng túng ngạo mạn, lậu tập mãi tăng thêm.


293 _ Thường quan sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng gắng chuyên làm, thì lậu tập dần tiêu tan.


294 _ Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu căng), diệt hai dòng vua Sát đế lợi (thường kiến; đoạn kiến), diệt Vương quốc (12 xứ), luôn cả quần thần (dục lạc), mà hướng về Bà la môn (ALaHan) vô ưu.

295 _ Hãy diệt mẹ và cha, diệt hai dòng Bà La Môn, diệt luôn hổ tướng “nghi” thứ 5 (5 cái: Tham dục, sân nhuế, hôn trầm thụy miên, trạo cử ác tác, nghi) mà hướng về Bà la môn vô ưu.


296 _ Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật Đà.


297 _ Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Đạt Ma.

298 _ Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Tăng Già.


299 _ Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân (quán thân 32 thứ bất tịnh).

300 _ Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui điều bất sát.

301 _ Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu Thiền quán.

302 _ Xuất gia dứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ, vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng thống khổ ấy.

303 _ Chánh tín mà giới hạnh, được danh dự và thánh tài; người nào được như thế, đến đâu cũng tôn vinh.


304 _ Làm lành thì danh vọng vang xa, tỏ rạng như lên núi tuyết, làm ác thì tối tăm như bắn cung ban đêm.

305 _ Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu.
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Về đầu trang
PHẨM ĐỊA NGỤC – NIRAYAVAGGO

306 _ Thường nói lời vọng ngữ, có làm mà nói không; người tạo hai nghiệp ấy, chết cùng đọa địa ngục.


307 _ Không ngăn trừ ác hạnh thì dù mặc áo ca sa, người ác cũng sẽ vì nghiệp ác, chết phải đọa địa ngục.

308 _ Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hườn sắt nóng hừng hực, lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh của tín thí.

309 _ Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an; mắc tội, ngủ không yên, bị chê, đọa địa ngục.


310 _ Vô phước, đọa ác thú, bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến.


311 _ Cũng như vụng nắm cỏ Kusa thì bị đứt tay, làm sa môn mà theo tà hạnh thì bị đọa địa ngục.


312 _ Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao chứng thành quả lớn.


313 _ Việc đáng làm hãy làm cho hết sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà thôi.


314 _ Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhất định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhất định thọ vui.


315 _ Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như thế, một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một giây lát sa đọa địa ngục.


316 _ Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa.


317 _ Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. 


318 _ Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa.


319 _ Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa.
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Về đầu trang
PHẨM VOI - NAGAVAGGO 

320 _ Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng như thế. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới (thường ghét kẻ tu hành).


321 _ Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cưỡi, là giỏi. Nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người.

322 _ Con La thuần tánh là con vật lành tốt, con tín mã Tín độ là con vật lành tốt, con voi lớn Kiều la cũng là con vật lành tốt, mhưng kẻ đã tự điêu luyện được mình, lại càng lành tốt hơn.


323 _ Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết bàn, chỉ có người đã điêu luyện lấy mình mới đến được Niết Bàn mà thôi.


324 _ Con voi tên Tài hộ nhưng đến kỳ phát dục thì hung hăng khó trị, khó trói buộc, lại ăn nhiều và tâm thường nhớ mẹ ở rừng sâu.

325 _ Như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm phu vì tham ăn ưa ngủ, nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong vòng luân hồi.


326 _ Trong những thời quá khứ, ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng nay đã điều phục được tâm ta như con voi đã điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi.


327 _ Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi gian nan, như voi gắng sức để vượt khỏi chốn sa lầy.


328 _ Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, thì hãy vui mừng mà đi cùng họ.

329 _ Nếu không gặp được người bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước loạn, như voi bỏ về rừng.


330 _ Thà ở riêng một mình, hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ái dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu.

331 _ Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thống khổ là vui.


332 _ Được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui.


333 _ Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu Chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui.
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Về đầu trang
PHẨM ÁI DỤC - TANHAVAGGO

334 _ Nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ la na mọc tràn lan, từ đời này tiếp đến đời nọ như vượn chuyền cây tìm trái.

335 _ Nếu ở thế gian này, mà bị ái dục buộc ràng, thì những điều sầu khổ càng tăng mãi như loài cỏ Tỳ la gặp mưa.  


336 _ Nếu ỏ thế gian này, mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn mhư nước giọt lá sen.


337 _ Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: Các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ Tỳ la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài cỏ lau gặp cơn hồng thủy.

338 _ Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc,thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi.


339 _ Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dong ruổi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng, bởi vậy, người có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài.


340 _ Lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi, như giống cỏ Man la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi.


341 _ Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân.

342 _ Những người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiền não, càng chịu khổ lâu dài.

343 _ Những người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải tự gắng lìa dục.


344 _ Người đã lìa dục xuất gia, vui ở chốn sơn lâm, rồi trở lại nhà ;ngươi hãy xem hạng người đó,kẻ đã được mở ra rồi lại tự trí vào.


345 _ Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có lòng luyến ái vợ con, tài sản mới thật là sự trói buộc chắc bền.


346 _Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa hoãn nhưng thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, lìa dục mà xuất gia.


347 _ Những người say đắm theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt được sự buộc ràng không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại.


348 _ Bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai, mà vượt qua bờ kia; tâm đã giải thoát tất cả, thì không còn bị sanh già trở lại.


349 _ Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, thường cầu mong dục lạc thật nhiều. Mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình càng  thêm chắc chắn.

350 _ Muốn lìa xa ác tưởng hãy thường nghĩ tới bất tịnh, hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma buộc ràng.


351 _ Bước tới chỗ cứu kính, thì không còn sợ hãi; xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô; nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa.


352 _ Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, và thứ lớp của tự cú, đó là bậc đại trí, đại trượng phu, chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. (4 thứ Biện giải vô ngại:- nghĩa vô ngại - Pháp vô ngại - Từ vô ngại - Biện thuyết vô ngại).

353 _ Ta đã hàng phục tất cả, Ta đã rõ biết tất cả, Ta không nhiễm một pháp nào, Ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát, thì còn ai là thày Ta nữa ?


354 _ Trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả; trong các chất vị, Pháp vị là hơn cả; trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả; người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ.


355 _ Giàu sang chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ giác. Người ngu bị tài dục hại mình như mình đã vì tài dục mà hại người khác.

356 _ Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho người lìa tham, sẽ được quả báo lớn.


357 _ Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho người lìa sân, sẽ được quả báo lớn.


358 _ Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu si làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho người lìa si, sẽ được quả báo lớn.


359 _ Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ái dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho người lìa dục, sẽ được quả báo lớn.
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Về đầu trang 

PHẨM TỲ KHEO - BHIKKHUVAGGO

360, 361 _ Chế phục được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành thay; chế phục được mũi, lành thay; chế phục được lưỡi, lành thay; chế phục được thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành thay; chế phục được tâm ý. Lành thay; chế phục được hết thảy, thật lành thay. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy, thì giải thoát hết thảy khổ.


362 _ Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích thiền định, riêng ở một mình và tự biết đầy đủ, ấy là bậc Tỳ kheo.

363 _ Tỳ kheo nào điều nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo và tịch tịnh, thì khi diễn bày pháp nghĩa, lời lẽ rất hòa ái rõ ràng.


364 _ Tỳ kheo nào an trú trong lạc viên chánh pháp, mến pháp và theo pháp, tư duy nhớ tưởng pháp, thì sẽ không bị thoái chuyển.

365 _ Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm mộ người đã chứng. Tỳ kheo nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng, cuối cùng mình không chứng được Tam ma địa (chánh định).


366 _  Hàng Tỳ kheo, dù được chút ít cũng không sinh tâm khinh hiềm, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng, nên đáng được chư Thiên khen ngợi.


367 _ Nếu đối với thân tâm không lầm chấp là “ta” hay “của ta”. Vì không ta và của ta nên không lo sợ. Người như vậy  mới gọi là Tỳ kheo.

368 _ Hàng Tỳ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô thường).


369 _ Tỳ kheo múc nước trong chiếc thuyền nầy, hễ nước hết thì thuyền nhẹ và đi mau; đoạn trừ tham dục và sân nhuế trong thân nầy, hễ tham dục hết thì mau chứng đến Niết bàn,


370 _ Tỳ Kheo nào đoạn được năm điều, bỏ được năm điều, siêng tu năm điều, vượt khỏi năm điều say đắm, ta gọi là người đã vượt qua dòng nước lũ. (đoạn 5 kiết sử hạ giới: dục giới tham - sân – thân khiến – giới cấm thủ – tà kiến); (bỏ 5 kiết sử thượng giới: Sắc giới tham – vô sắc giới tham – trạo cử – mạn – vô minh); (tu 5 điều: tín – tấn – niệm – định – huệ); (ngũ trược: tham – sân – si – mạn – ác khiến).

371 _ Hãy tu định chớ buông lung, chớ mê hoặc theo dục ái. Đừng đợi đến khi nuốt hoàn sắt nóng, mới ăn năn than thở!


372 _ Không có trí tuệ, thì không có thiền định, không có thiền định, thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến Niết bàn.

373 _ Tỳ kheo đi vào chỗ yên tĩnh thời tâm thường vắng lặng, quán xét theo chánh pháp thì được thọ hưởng cái vui siêu nhân.


374 _ Người nào thường nghĩ đến sự sanh diệt của các uẩn, thì sẽ được vui mừng hạnh phúc. Nên biết : người đó không bị chết.


375 _ Nếu là bậc Tỳ kheo sáng suốt, dù ở trong đời, trước tiên vẫn lo nhiếp hộ các căn và biết đủ, hộ trì giới luật.


376 _ Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh, được vậy, họ là người nhiều vui và sạch hết khổ não.


377 _ Cành hoa Bạt tất ca (loại hoa rất thơm) bị úa tàn như thế nào, thì Tỳ kheo các ông cũng làm cho tham sân úa tàn thế ấy.



378 _ Vị Tỳ kheo nào thân ngữ thanh tịnh, tâm an trú tam muội, xa lìa nơi dục lạc, ta gọi họ là người tịch tịnh.


379 _ Các ngươi hãy tự kỉnh sách, các ngươi hãy tự phản tỉnh; Tự hộ vệ và chánh niệm theo chánh pháp, mới là Tỳ kheo an trụ trong an lạc.


380 _ Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa lành.


381 _ Tỳ kheo nào đầy tâm hoan hỷ, thành tín theo giáo pháp phật đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các Hành (vô thường).


382 _ Những Tỳ kheo tuy nhỏ tuổi mà siên tu đúng giáo pháp Phật đà, là ánh sáng chiếu soi thế gian, như mặt trăng ra khỏi mây mù.
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Về đầu trang
PHẨM BÀ LA MÔN – BRAHMANAVAGGO 

383 _ Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà la môn ! nếu thấu rõ các uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy được vô tác (Niết Bàn).


384 _ Nhờ thường trú trong hai pháp (chỉ-quán), hàng Bà la môn đạt đến bờ kia; dù có bao nhiêu ràng buộc, đều bị trí tuệ dứt sạch.


385 _ Không bờ kia cũng không bờ này (6 căn bên trong, 6 trần bên ngoài), hai bờ đều không thật, chỉ xa lìa khổ não, chẳng bị trói buộc nữa, Ta gọi họ là Bà la môn .

386 _ Ai nhập vào thiền định , an trụ chỗ ly trần, sự tu hành viên mãn, phiền não lậu dứt sạch,chứng cảnh giới tối cao,Ta gọi họ là Bà la môn 


387 _ Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm., khí giới chiếu sáng dòng vua chúa, thiền định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng hào quang đức Phật chiếu sáng tất cả thế gian.


388 _ Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà la môn; thường tu hành thanh tịnh, thì gọi là Sa môn; còn trừ bỏ cấu uế, gọi là người xuất gia.


389 _ Chớ nên đánh đập Bà la môn! Bà la môn chớ nên sân hận! Người đánh đập mang điều đáng hổ, người sân hận lại càng đáng hổ hơn.

390 _ Bà la môn ! đây không phải là điều ích nhỏ, nếu biết vui mừng chế phục tâm mình. Tùy lúc đoạn trừ tâm độc hại thì thống khổ sẽ bị ngăn dứt liền. 


391 _ Chế ngăn thân, ngữ, ý; không làm các điều ác, chế ngăn được ba chỗ đó, ta gọi họ là Bà la môn .


392 _ Được nghe đấng Chánh đẳng giác thuyết pháp, bất luận ở nơi nào, hãy đem hết lòng cung kính như Bà la môn kính thờ thần lửa..


393 _ Chẳng phải vì núm tóc, chẳng phải vì chủng tộc, cũng chẳng phải tại nơi sanh mà gọi là Bà la môn ; nhưng ai hiểu biết chân thật, thông đạt chánh pháp, đó mới là kẻ Bà la môn hạnh phúc.

394 _ Người ngu bó tóc đùm và chuyên mặc áo da lộc, đâu có ích chi ? Trong lòng còn chứa đầy tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điểm suông.


395 _ Dù mặc áo phấn tảo, gầy ốm lộ gân xương, mà ở rừng sâu tu thiền định, Ta gọi là Bà la môn .


396 _ Bà la môn không phải từ bụng mẹ đẻ ra. Nếu cứ chấp chặt các phiền não, thì chỉ được gọi là “bồ” suông. Người nào lìa hết chấp trước, ta gọi là Bà la môn .

397 _ Đoạn hết các kiết sử, không còn sợ hãi chi, không bị đắm trước ràng buộc, Ta gọi là Bà la môn .


398 _ Như ngựa bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây và đồ sở thuộc, người giác trí bỏ tất cả chướng ngại, Ta gọi là Bà la môn .

399 _ Nhẫn nhục khi bị đánh mắng, không sinh lòng sân hận; người có đội quân nhẫn nhục hùng cường, Ta gọi là Bà la môn .


400 _ Đầy đủ đức hạnh không nóng giận, trì giới thanh tịnh không dục nhiễm, thì chỉ ngang thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


401 _ Người nào không nhiễm đắm những điều ái dục như nước giọt trên lá sen, như hột cải đặt đầu mũi kim, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


402 _ Nếu ngay tại thế gian này, ai tự giác ngộ và diệt trừ đau khổ, trút bỏ gánh nặng mà giải thoát, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


403 _ Người có trí tuệ sâu xa, biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo và chứng đến cảnh giới vô thượng, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.


404 _ Chẳng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp xen với tăng lữ, xuất gia lìa ái dục, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


405 _ Thả bỏ con dao sát hại, đối với bất luận loài nào lớn hay nhỏ, người mà đã như thế, ta gọi là Bà la môn .


406 _ Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám người hung hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người chấp đắm mà lòng không chấp đắm, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


407 _ Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn cho đến lòng hư ngụy đều thoát bỏ cả như hột cải không dính đầu mũi kim, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


408 _ Chỉ nói lời chân thật hữu ích, chẳng nói lời thô ác, chẳng xúc giận đến ai, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


409 _ Đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế mà người ta không cho thì không bao giờ lấy, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


410 _ Đối với đời này cũng như đời khác, đều không móng lòng dục vọng, vô dục nên giải thoát, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


411 _  Người không còn tham dục và nghi hoặc thì được giác ngộ chứng bậc vô sanh, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .

412 _ Nếu đối với thế gian này, tâm không chấp trước thiện ác, không ưu lo mà thanh tịnh, người như thế, ta gọi là Bà la môn .

413 _ Dứt sạch ái dục không cho tiép tục sanh ra, như trăng trong không bợn,như nước yên lặng sáng ngời,người như thế,Ta gọi là Bà la môn


414 _ Vượt khỏi con đường gồ ghề lầy lội, ra khỏi biển luân hồi ngu si mà lên đến bờ kia, an trú trong thiền định, không dục vọng, không nghi lầm, cũng không chấp đắm rằng mình chứng Niết Bàn tịch tịnh, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


415 _ Xa bỏ dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm Sa môn, không cho phát sinh trở lại, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


416 _ Xa bỏ ái dục ngay tại đời này mà xuất gia làm Sa môn, không cho phát sinh trở lại, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


417 _ Rời khỏi trói buộc của nhân gian, vượt khỏi trói buộc ở thiên thượng, hết thảy trói buộc đều xa lánh, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .

418 _ Xa bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, thanh lương không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


419 _ Nếu biết tất cả loài hữu tình tử thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, không chấp trước như Phật, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


420 _ Dù Chư thiên, Càn thát bà hay nhân loại, không ai biết được nơi chốn của những vị A la hán đã dứt sạch phiền não, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .


421 _ Dù đối với pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có một vật chi; người không chấp đắm một vật chi ấy, ta gọi là Bà la môn .


422 _ Hạng người dũng mãnh tôn quí như trâu chúa, hạng người thắng lợi, vô dục như đại tiên, hạng người tắm xong, sạch sẽ và giác tỉnh, người như thế, Ta gọi là Bà la môn .

423 _ Những vị Mâu ni (thanh tịnh) hay biết đời trước, thấy cả cõi chư thiên và các cõi đau khổ (ác thú), đã trừ diệt sự tục sinh, thiện nghiệp hoàn toàn, thành bậc vô thượng trí; người viên mãn thành tựu mọi điều như thế, Ta gọi là Bà la môn .
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